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BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT

ĐVT cho: Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

TT Cơ quan, đơn vị/Tài sản
Số cơ
sở đã
nhập

Diện tích

Hiện trạng sử dụng

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp Sử
dụng
khác

Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử dụng
hỗn hợp

Huyện Phong Thổ 126 319.408 60.775 241.918 6.393 10.324

1  Văn phòng HĐND - UBND Huyện Phong
Thổ 1 8.551,0 8.551,0

1. Đất 1 8.551,0 8.551,0

2  Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phong
Thổ 1 2.363,0 2.363,0

1. Đất 1 2.363,0 2.363,0

3  Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phong
Thổ 1 142.381,60 2.210,20 140.171,40

1. Đất 1 142.381,60 2.210,20 140.171,40

4  Công trường Lao động xã hội huyện
Phong Thổ 1 18.000,0 18.000,0

1. Đất 1 18.000,0 18.000,0

5 UBND Thị trấn Phong Thổ 2 3.641,0 3.641,0

1. Đất 2 3.641,0 3.641,0

6  UBND Xã Sì Lở Lầu 1 5.000,0 5.000,0

1. Đất 1 5.000,0 5.000,0

7 Xã Mồ Sì San 5 11.392,70 5.000,0 6.392,70

1. Đất 5 11.392,70 5.000,0 6.392,70

8  Xã Ma Li Chải 1 5.000,0 5.000,0

1. Đất 1 5.000,0 5.000,0

9 Xã Pa Vây Sử 1 5.000,0 5.000,0

1. Đất 1 5.000,0 5.000,0

10 Xã Vàng Ma Chải 3 5.280,0 5.202,0 78,0

1. Đất 3 5.280,0 5.202,0 78,0

11 Xã Tung Qua Lìn 1 1.787,0 1.787,0

1. Đất 1 1.787,0 1.787,0

12 Xã Mù Sang 1 1.500,0 1.500,0

1. Đất 1 1.500,0 1.500,0

13 Xã Ma Ly Pho 1 3.000,0 383,0 2.617,0

1. Đất 1 3.000,0 383,0 2.617,0

14 Xã Bản Lang 1 1.193,0 1.193,0

1. Đất 1 1.193,0 1.193,0

15 Xã Hoang Thèn 1 1.500,0 1.500,0

1. Đất 1 1.500,0 1.500,0
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16 Xã Khổng Lào 5 3.254,40 3.254,40

1. Đất 5 3.254,40 3.254,40

17  Xã Nậm Xe 2 4.084,0 1.820,0 2.264,0

1. Đất 2 4.084,0 1.820,0 2.264,0

18 Xã Sin Suối Hồ 1 1.500,0 1.500,0

1. Đất 1 1.500,0 1.500,0

19 Xã Lản Nhì Thàng 1 1.749,0 1.749,0

1. Đất 1 1.749,0 1.749,0

20 Xã Huổi Luông 1 1.301,0 1.301,0

1. Đất 1 1.301,0 1.301,0

21  Huyện Uỷ Phong Thổ 1 5.183,0 5.183,0

1. Đất 1 5.183,0 5.183,0

22  Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền
thông 1 3.244,0 3.244,0

1. Đất 1 3.244,0 3.244,0

23 Trường mầm non Sin Suối Hồ 10 4.219,0 4.219,0

1. Đất 10 4.219,0 4.219,0

24  Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 2 10.934,0 10.934,0

1. Đất 2 10.934,0 10.934,0

25  Trường mầm non Hoang Thèn 12 6.062,70 6.062,70

1. Đất 12 6.062,70 6.062,70

26 Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 5 5.364,60 5.364,60

1. Đất 5 5.364,60 5.364,60

27 Trường mầm non Huổi Luông 24 12.246,60 12.246,60

1. Đất 24 12.246,60 12.246,60

28 Trường PTDTBT TH Huổi Luông 16 12.621,50 12.621,50

1. Đất 16 12.621,50 12.621,50

29 Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1 12.185,0 12.185,0

1. Đất 1 12.185,0 12.185,0

30  Trường PTDTBT TH Mù Sang 1 5.000,0 5.000,0

1. Đất 1 5.000,0 5.000,0

31  Trường Mầm non Mồ Sì san 7 4.392,50 4.392,50

1. Đất 7 4.392,50 4.392,50

32 Trường Mầm non Sì Lở Lầu 12 9.014,40 9.014,40

1. Đất 12 9.014,40 9.014,40

33 I.33. Trường  mầm non Lản Nhì Thàng 1 548,0 548,0

1. Đất 1 548,0 548,0

34 Trường mầm non Nậm Xe 1 915,40 915,40

1. Đất 1 915,40 915,40
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